
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU  
 

Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu ngày 29/11/ 2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

đấu thầu. 

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế sử dụng 

tại Đồng Sơn (Lần 2) với nội dung cụ thể như sau: 

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại Phụ 

lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.  

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo; Điện thoại: 0966.818.081. 

2. Địa chỉ nhận bản điện tử: bvubuou@bacgiang.gov.vn hoặc nhận trực tiếp tại 

địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Phạm 

Ngọc Thạch, phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến trước 

16h30p ngày 28 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Các đơn vị cung ứng thực hiện báo giá theo mẫu báo giá kèm theo. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 5 

năm 2025. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 01 

(Kèm theo thư mời số                   /TM - BVUB ngày        tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Bông y tế Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế. Kg 1 

2 Găng tay khám bệnh 

Găng tay khám bệnh được làm từ cao su tự nhiên (latex), được phủ bột tối đa 

10mg/dm2. Chiều dài: Min 240mm; Độ dày ngón tay và lòng bàn tay tối thiểu 

0.08 mm  

- Có các Size: SX; S; M; L; XL 

Đôi 2.800 

3 Dây thở oxy 2 nhánh 

- Kích thước: Đường kính ống: 2,5-3,5mm 

- Dài: ≥185cm 

- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 5 

4 
Dây truyền dịch kim 2 cánh 

bướm 

- Dây dẫn: Dài  ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có 

độ đàn hồi cao, không gãy gập khi sử dụng và bảo quản. Có cổng tiêm thuốc chữ 

Y. Van thoát khí (van lọc khí): làm từ nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh. Bầu 

đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml.  

- Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu.  

- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN; CE; 

Cái 50 

5 Dây garo 
Được dệt từ sợi su và chỉ, có gai dán 

Độ bền kéo ≥180N 
Cái 2 

6 Găng tay phẫu thuật 

Găng tay phẫu thuật được làm từ cao su tự nhiên (latex), được phủ bột tối đa 

10mg/dm2. Chiều dài: Min 270mm; Độ dày lòng bàn tay: Min 0.12mm; Độ dày 

ngón tay: Min 0.14 mm; Độ dày cổ tay: Min 0.10 mm. 

- Kích thước: 6.0;6.5;7.0;7.5;8.0  

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng EO 

Đôi 200 

1338
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STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 Khẩu trang N95 cấp độ 4 

Màng lọc tích hợp công nghệ tĩnh điện tiên tiến 3M giúp việc hô hấp dễ dàng và 

thoáng mát hơn. 

Chất liệu dây đeo: Chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) 

Kiểu mặt nạ: Mũ chụp 

Thiết kế dạng vỏ sò cho cảm giác thoải mái cho người sử dụng 

Cái 1.010 

8 Quần áo bảo hộ cấp độ 4 

- Quần áo màu trắng được làm bằng vải không dệt 100% PP. Thiết kế dây kéo 2 

chiều tăng cường sự thuận tiện khi mặc; Có Nắp đệm che phần dây kéo ngăn chặn 

tối đa không cho hóa chất văng bắn thông qua đường dây kéo. Bề mặt sạch sẽ, 

không còn đầu xơ chỉ, các viền chắc chắn, kín khít.  

- Kính bảo hộ Face Shield: được làm từ nhựa polycarbonate 

- Găng tay: tiệt trùng được làm từ mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên 

Bộ 970 

9 Nước muối sinh lý Thành phần: Gồm nước tinh khiết và Nacl Chai 345 

10 
Sát khuẩn tay nhanh dạng Gel 

dùng trong y tế-500ml/ chai 

Đặc tính kỹ thuật:  
Diệt được vi khuẩn S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, B.subtilis, M. tuberculosis, 

C. albicans sau 1 phút tiếp xúc 

Thông số kỹ thuật: 
Ethanol 77%(v/v), isopropyl alcohol 2.2%(v/v) và các phụ gia vừa đủ 100% 

Chai 123 

11 Bao giầy dùng 1 lần 
Vải không dệt sử dụng 1 lần không sinh ra bụi, không cho vi khuẩn xuyên qua, 

chống thấm nước, cồn, chống tĩnh điện, đảm bảo an toàn cho cho người sử dụng 
Đôi 650 

12 Hộp đựng vật sắc nhọn Bằng giấy Cái 10 

13 Bơm tiêm 5ml 
Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ 

nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không 
Cái 1.400 
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STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 

1'' và 25G x 1'',  

25G x 5/8''.  Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;  - Xuất xứ : Việt Nam 

14 Bơm tiêm 10ml 

Đầu côn hoặc đầu xoắn, sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ 

nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không 

gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 

1'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''.  Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;   - Xuất 

xứ : Việt Nam 

Cái 200 

15 Cloramin B 
Thành phần, hàm lượng, hoạt chất: 100% w/w Sodium BenzeneSulfochloramine 

(tương đương hàm lượng Clo hoạt tính 25% w/w 
Kg 125 

16 Túi đựng rác màu vàng 120 lít 

Các màu: xanh, trắng, vàng, đen. Kích thước 60 cm x 120cm, có in logo theo 

Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất liệu: Nhựa PE 

Kg 237,5 

17 Túi đựng rác 30 lít 

Các màu: xanh, trắng, vàng, đen. Kích thước 40cm x 60cm, có in logo theo Thông 

tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất liệu: Nhựa PE. 

Kg 250 

18 
Nhiệt kế thủy tinh hiệu 

ALPOK2 

Nhiệt kế Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách; có vạch chia độ rõ nét, dễ quan 

sát; Khoảng đo: từ 35ᴼC - 42ᴼC. Có thể cho kết quả trong vòng 60 giây và độ 

chính xác lên đến ± 0,1ᴼC. 

Cái 450 

19 Ống nghiệm EDTA 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP  

Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương 

Kích thước ống: ≥ 12x75mm, 

Ống chứa chất chống đông EDTA tỷ lệ 7-10% 

Cái 1.100 

20 Ống nghiệm Citrat 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP Nắp màu xanh láKích thước ống: 

≥12x75mm,Sản phẩm được phun 200ul hóa chất chống đông Sodium citrate 3,8% 

đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng 

Cái 1.100 

21 Cồn 70 độ Cồn 70 độ, trong suốt không màu có mùi cồn đặc trưng Lít 360 
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STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

22 Quần áo bảo hộ màu xanh 

Bộ quần áo liên mũ được làm từ vải không dệt, chống tĩnh điện, không thấm và 

chống bám dính, có khóa kéo. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 2 theo Quyết định số 

1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế. 

Bộ 126 

23 Ống nghiệm Heparin 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa màu đen Hóa chất: 

Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương. Kích 

thước ống ≥ 12x75mm, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 

10 phút. 

Cái 1.100 

24 Kim lấy thuốc 

- Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, 

sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, 

không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không  

DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016; 

Cái 100 

25 Kim luồn TM 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ.   

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3 đường cản quang BASO4 . 
Cái 10 

26 Bơm 1ml 

Bơm tiêm liền kim dùng môt lần 1ml  

Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - 

không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).  Cỡ kim 26G x 1/2'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''.  

Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE;  

 - Xuất xứ : Việt Nam 

Cái 10 

27 Bơm 20ml 

Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - 

không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Cỡ kim 23G x 1''.  Đạt tiêu chuẩn  

EN ISO 13485; TCVN; CE;   

 - Xuất xứ : Việt Nam 

Cái 10 

28 Mask thở oxy 
- Làm từ nhựa PVC an toàn dẻo, mềm, trong suốt- Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở 

oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây 
Cái 12 
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STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

chống vặn xoắn- Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy 

hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 

LPM (4-8L/min)- Tiệt trùng bằng khí EO- Gồm các size : XL, L, M, S- Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485, CE 

29 Test nhanh COVID 

Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của 

người. Sử dụng các cặp kháng thể đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối 

với kháng nguyên SARS-Cov-2  

(protein N và protein S). Độ nhạy tương quan: 96,30%. Độ đặc hiệu tương quan: 

99,75%. Độ chính xác tương quan: 99,02%. - Ngưỡng phát hiện: 142 TCID50/mL 

với vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái tổ 

hợp SARS-Cov-2. - Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở 

nồng độ 1,0x10^5 PFU/mL 

Test 1.530 

30 Ống môi trường 
- Thể tích ống: 10-15ml  

- Thể tích môi trường vận chuyển: ≥3ml 
Cái 550 

31 
Que tăm bông lấy dịch tụy 

hầu 
Que bằng nhựa, lấy dịch tỵ hầu Cái 1.600 

32 Băng dính lụa 

- Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi  

44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo.  

- Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi.   

- Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn.   

- Kích thước: 5cm x 5m.  

- Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 18 

33 Mũ phẫu thuật 

Sản phẩm được sản xuất từ Vải không dệt Polypropylen cao cấp. Vành chun co 

giãn tốt. Màu xanh 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 

Cái 600 
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STT Tên chung hàng hóa Thông số Kỹ Thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

34 Tấm chắn giọt bắn 

Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng 

nhiều lần hoặc dùng 01 lần)  

Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người 

sử dụng.  

Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt. 

Cái 420 

35 Phim X quang Kích thước 25cm x 30 cm Tờ 939 

 Tổng số: 35 danh mục 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số               /TM-BVUB ngày           /     /2025) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……ngày……tháng…… năm 2025 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản 

báo giá như sau:  

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thương 

mại 

(nếu có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Có 

VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày) 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

 


